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Bác sinh năm bao nhiêu ạ?
Sinh năm 1930, xóm 1, xã Xuân Thành.
Hồi trước nhà có ruộng không ạ?
Có.
Hồi bé bác có được đi học không ạ?
Không. Nhà nghèo không được đi học.
Hồi năm 1945, trước khi khởi nghĩa giành chính quyền bác đang làm gì ạ?
Tôi chỉ làm ruộng.
Lúc khởi nghĩa bác đang làm gì?
Tôi làm liên lạc.
Bác có tham gia cuộc khởi nghĩa không ạ?
Có. Tôi có tham gia, tôi đi liên lạc.
Bác làm liên lạc cho ai ạ?
Mấy ông ấy chết hết rồi.
Thế các ông ấy làm chức vụ gì ạ?
Các ông ấy là dân quân nhưng nhiều tuổi. Tôi là liên lạc.
Bác liên lạc thì mang những tài liệu gì ạ?
Lúc ấy thì chưa có tài liệu gì cả, chỉ có liên lạc ở đây và xuống xã. Các ông ấy huấn luyện trên này, tôi chạy, các ông ấy đã từng thử xem tôi có ga dạ không, các ông ấy huấn luyện trên đình Nghi Tân, có ông Bậu nhưng ông ấy chết rồi.
Huấn luyện những ai ạ?
Đông, nhiều, huấn luyện dân quân, du kích. 
Huấn luỵên những môn gì ạ?
Phải hợp đồng với huyện mượn được khẩu súng để tập ngắm bắn và huấn luyện mìn.
Thế huấn luyện bao nhiêu người?
Trên 30 người, lúc bấy giờ ông Trần Đình Tế là chính trị viên đại đội.
Lúc bấy giờ gọi là trung đội à?
Lúc bấy giờ gọi là đại đội rồi, đại đội của xã. 
Bác là liên lạc của đại đội đó?
Vâng.
Thế lúc bấy giờ cầm công văn giấy tờ đi đâu ạ?
Lúc bấy giờ các ông ấy thử xem tôi có dám làm không, các ông ấy đưa cho tôi con dao găm với quả lựu đạn xem tôi có dám sử dụng không.
Đi từ đâu đến đâu ạ?
Đường thì ngập đến ngực, đi từ đình xuống nhà ông Bậu, lúc ấy ông ấy ở nhà nhưng trên này ông Trần Đình Tế ông chỉ huy báo động giả, ông giao lệnh, mà tôi có học đâu mà biết báo động giả, tôi có biết được lệnh của ông ấy là thật hay giả đâu. Ông ấy giao cho tôi con dao găm với quả lựu đạn xem mình có gan dạ và dám đi hay không.
Hồi ấy là quả lựu đạn thế nào ạ?
Lựu đạn đập, không phải đạn rút giật đâu. Đến khi về tôi mới biết được là các ông ấy thử tôi xem tôi có gan không. Lúc tôi mới lên 6, 7 đã đi làm liên lạc rồi. Đi xuống chỗ ông Bậu ông ấy thấy mới nói là báo động giả thôi, nhưng mà tôi vẫn đưa đến nơi.
Lúc ấy là đưa gì ạ?
Thì là đưa qủa lựu đạn với con dao găm với công văn đấy.
Lúc ấy bác mấy tuổi?
15, 16 tuổi.
Thế hồi nạn đói ở quê mình bác thấy thế nào?
Kể toàn xã thì xóm tôi nghèo nhất xã nhưng mà mới chết có 2 người, ấy là cuối tháng 4.
Có đông người đói không?
Đông chứ. Mẹ vợ tôi cũng bị chết đói.
Thế hồi đó bác lấy gì ăn ạ?
Mẹ tôi đi lên Bắc Thái, còn tôi đi làm con nuôi, lúc đó đói quá tưởng là tôi chết, đầu gối to hơn đầu lâu, mọi người bảo tôi là thôi khéo chú chết mất.

Thế hồi đó bác làm con nuôi nhà nào?
Con nuôi nhà ông Trụ.
Con nuôi là làm ruộng cho người ta? 
Làm con ở cho người ta. Người ta nuôi mà còn sống sót là cái tốt. Mẹ tôi cũng rải dọc đường bao nhiêu em gái đi mất, người giờ cũng không biết là chết đói hay là mất tích. Có ruộng cũng phải bán đợ. Bán năm một. 
Thế sau chuyến bị các ông ấy thử gan bác thì sau đấy các ông ấy giao cho nhiệm vụ gì?
Cũng không giao cho việc gì cả, lúc nào cần thì các ông ấy gọi đi tập rồi về nhà ăn cơm. 
Thế có vũ khí gì ạ?
Chỉ có mã tấu với dao găm, hợp đồng cả huyện mới mượn được 3 khẩu súng để tập luyện.
Thế lúc ấy bác vác vũ khì gì?
Tôi thì làm liên lạc nên không vác vũ khí gì cả chỉ tập chạy cho nhanh thôi.
Thế sau thì có đi liên lạc chuyến nào nữa không?
Sau Pháp nhảy dù thì đứt đoạn nên thôi
Thế hồi tổng tuyển cử bác cũng chưa đủ tuổi đi bầu?
Chưa.
Thế hồi đó bác đi làm gì?
Tôi đi vận động phong trào.
Đi tuyên truyền như thế nào ạ?
Tuyên tryền là nước ta đã giải phóng, ta đi bầu cử lấy người lãnh đạo cho muôn dân. Khi giải phóng rồi, các ông ấy giao nhiệm vụ cho làm thông tin. Lúc cải cách thì các ông ấy giao cho vụ thông tin, tuyên truyền chế độ cải cách, thời gian cải cách, là nhân viên trong đội cải cách.
Sau này bác đi học chữ vào thời gian nào ạ?
Sau khi hòa bình lập lại năm 1953, 1954 các ông ấy mới dạy bổ túc.
Chứ không phải học năm 1945?
Chưa.
Sau khi giành chính quyền, tổng tuyển cử ở đây có phong trào học bổ túc không ạ?
Có.
Thế hồi đó bác không tham gia ạ?
Có, nhưng mà các ông ấy chỉ dạy trong mấy tiếng nên không biết chữ, ngay như khi phải ký cái gì thì các ông ấy phải bắt tôi điểm chỉ. Hồi tôi đi ở năm 1945, 1946 thì mẹ nuôi tôi cũng cho tôi đi học, mỗi năm trả thầy 30 cân lúa, nhưng mà tôi nghịch quá, không chịu học nên bị thầy đánh thế là cắp sách về.
Thế lúc toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội thì ở đây làm gì?
Chỉ sản xuất thôi, cũng chưa làm gì.
Chưa có tiếng súng?
Chưa.
Thế Pháp nhảy dù… 
Pháp nhảy dù 25 tháng 8 năm 1949, Pháp nhảy dù Kim Sơn.
Lúc đó bác đang làm gì ạ?
Lúc đó tôi đang đi làm thuê kiếm tiền kiếm gạo.
Thế lúc đó bác có đi liên lạc không ạ?
Có, tôi vừa đi ở vừa đi liên lạc, các ông ấy báo động trước là gần đây sẽ có sự cố, nói có sự cố nhưng không nói là Pháp sẽ nhảy dù mà chỉ báo cho dân quân biết trước để chuẩn bị đón sự cố đó. Năm 1946, 1947 côn đồ đang nổi lên giết cán bộ mình, một lúc Phát Diệm giết 30 người, trói hết vào và cha nó giao là mỗi một người phải có đầu khi đưa ra sông buông, thì phải cắt lại cái đầu. 
Đó là năm nào?
Năm 1946, 1947, là nó giết cán bộ mình. Lúc bấy giờ nó chủ trương nó giết cán bộ mình.
Thế mình đấu tranh chống lại chúng như thế nào ạ?
Thì chỉ ngấm ngầm thôi chứ lúc đó không dám công khai vì nó mạnh. Vậy nên ở Văn Hải nó giết ba người cán bộ xã mình đánh bằng chày, không có súng ống gì. 
Thế lúc Pháp nhảy dù ở đây có đông không ạ?
Đông chứ, nhìn thấy chúng tôi cứ tưởng là nó rải truyền đơn, nó cứ lừ lừ một đoàn bắt đầu là 4 cái máy bay ở Cầu Yên xuống, nhìn lên thì nó xếp măng nó lên và cứ rải ra.Tôi hỏi dân ta có sao không, có người sợ đến mức làm rách cái nón trong tay.
Thế lúc ấy đội du kích của ta lúc ấy có tập trung lại không ạ?
Tập trung sao được, tan ngay chứ.
Thế lúc đó ai chỉ huy ạ?
Lúc đó tôi đi vắng nên không biết.
Thế Pháp nhảy dù xuống thì đóng ở đâu ạ?
Nó không đóng ở đây, nó chỉ càn thôi, ban đầu nó định đóng bốt ở đình Xuân Thành này nó đã đào hào đào hố 4 xung quanh rồi nhưng bị quân ta đánh bên Yên Bình nên nó thôi. Nó chủ trương bắt dân đi làm bốt.
Tức là nó bắt dân ta đi làm bốt…
Vâng, nó bắt dân đi làm bốt, làm phu. Lúc ấy tôi đang đi làm phu thì thằng coi khẩu trung liên nó vời tôi vào nó khoác cho tôi một túi đạn nó bảo “mày phải ở đây”. Bắt đầu bên kia nổ súng bắn thì bên này trung liên cũng bắn, các cỡ súng bên này cũng bắn. Thế là đánh nhau ngay ở nhà ông Khuyến, ông ấy mới giả vờ đau bụng nó mở ra thấy tóc tai nó xem nó biết, sáng mai quân ta đánh đúng vào nhà ông ấy.
Ai đánh đúng vào đấy ạ?
Quân ta. Quân huyện với dân quân Yên Bình đánh đúng vào vườn dong nhà ông Khuyến. Quân ta hy sinh 1 anh, nó đưa quân sang chủ trương anh phải góp dân công làm bốt nếu ta mà không đánh trận đó thì nó làm bốt ngay ở đình này rồi. 
Nó thấy tôi dẻo miệng mới bắt tôi và đe dọa “mày không được đi đâu”. Sau nó bắt ông Khuyến vì chiều qua nó sang thấy ông giả vờ đau bụng nó biết mặt rồi nó mới tìm. Lúc đó quân ta ngồi ở đường cừ ngồi bó củi, ai nó cũng lật mặt lên nhìn xong thấy ông này nó bắt nó đánh vào đến đình xong lấy nước giằm ớt đổ vào mũi cho sặc rồi mới tra. 
Trận ấy là bộ đội huyện ạ?
Vâng, bộ đội huyện ở Yên Bình. Một anh chết, địch cũng chết 1 anh.
Thế bộ đội huyện có phối hợp với bộ đội xã không ạ?
Phối hợp với du kích xã Yên Bình.
Lúc trước khi Pháp nhảy dù chính quyền mình có hoạt động không ạ?
Có chứ.
Hoạt động thế nào ạ?

Các ông về chính quyền chỉ nói nhỏ với chúng tôi nhắc nhở hoạt động. Lúc bấy giờ chỉ động viên dân đóng góp…
Ở đây có tổ chức tuần lễ vàng không?
Không.
Ủy ban lúc bấy giờ bác thấy có mấy người?
Có khoảng 4, 5 người. 
Có trụ sở không?
Không có. 
Xin giấy tờ thì xin ở đâu,có cái gì để làm việc như: máy chữ không?
Không.
Có bàn ghế không?
Bàn ghế mượn của dân. 
Có con dấu không?
Có.
Ai giữ con dấu?
Ông Trần Lâm.
Lúc Pháp nhảy dù nó chiếm đây rồi thì cán bộ rút đi đâu?
Rút vào bí mật, vẫn chỉ đạo kháng chiến. Chúng tôi nhà nghèo
Ban nãy bác nói chuyện bác đang bị giữ ở bốt thì sau đó bác làm thế nào để thoát? 
Tôi giữ đạn cho nó, sau đó nó ra về thì nó cho tôi về.
Sau đó thì bác làm gì?
Tôi đi tù.
Bác đi tù khi nào?
Năm 1951, 1952.
Bác có làm du kích không?
Tôi không làm du kích. Nhưng mà các anh về tôi biết.
Bác bị nó bắt vì tội gì?
Vì tội tham gia dân quân. Làm liên lạc bí mật cho bộ đội.
Tự nhiên nó bắt ạ?
Nó bắt trong trận càn.
 Năm đấy là năm bao nhiêu?
Năm 1951, 1952. 
Nó bắt được nhiều người không?
Nhiều chứ. Là địa phương quân nó báo. Giờ có kể cũng nhiều người chết rồi. Nó giam ở chỗ công an địch.
Nó giam bao lâu?
Để thành án đã, mất 10 ngày. 10 ngày sau nó đưa ra máy chai [Nhà giam của Pháp ở thành phố Nam Định].
Tra tấn nó hỏi gì?
Hỏi “dân quân mày có bao nhiêu người?”
Bác có khai không?
Không khai và chỉ biết có mình tôi. Khai là chỉ biết có mình tôi. Nó tra bằng điện chán rồi thôi. Nó tra ở Nam Định, ở chỗ nhà thương ta bây giờ.
Nó giam ở Nam Định là bao lâu?
Ba tháng. Án là ba tháng. Hết ba tháng là nó trả về.
Lúc bị giam có đông không?
Đông. Thằng Quản trước là quan 1
Cùng giam với bác có ai?
Giờ chết hết rồi còn đâu. 
Cũng bị tội như…
Cũng bị tội là dân quân.
Bây giờ bác có biết ai chỉ điểm bác không?
Biết, nhưng không nói. 
Sau khi địch thả về bác làm gì?
Về làm ruộng vì chưa bắt được liên lạc. Nhưng các đồng chí vẫn về nhà tôi.
Các ông hoạt động bí mật vẫn về nhà mình, mặc dù bác bị bắt?
Vâng. Khi tù xong, nói thật: tôi không dám nói giấu là tôi không xỏ nhầm giầy Tây. Tức là sau khi thả ra rồi, nó bắt mình đi lính, lên Điện Biên. 
Đi lính là trong đơn vị nào?
Không nhớ, thằng Pháp nó gọi là... “síp bitíp”, chỉ huy là người Việt.

Huấn luyện như thế nào?
Cũng lăn, lê, bò toài như dân quân ta.
Có phát súng đạn không?
Có.
Nó đưa lên Điện Biên tháng mấy, năm bao nhiêu?
Không nhớ. 
Mình chuẩn bị đánh Điện Biên rồi mà…
Chuẩn bị ra Điện Biên thì chúng tôi bị mắc kẹt đấy.
Bao lâu?
Hơn tháng thì quân ta giải phóng. Tôi đi ngắn mà. Tôi biết tin là ta định đánh ngay hôm trong năm nhưng quân thảo [lương thực, hậu cần] của ta chưa đủ…
Lúc mà bác lên Điện Biên quân ta chưa đánh?
Chưa.
Nhưng vẫn phải ở đấy? Đến lúc quân ta giải phóng mới về?
Vâng.
Ở thì đóng ở chỗ nào?
Ở về phía trên Tuần Giáo. Không phải trong lòng chảo Điện Biên. Bọn tôi bị ăn pháo [của Việt Minh] rồi... lúc mà nằm ở dưới hầm. 
Tôi không nhớ quân số và tiểu đoàn là mấy nhưng khi đánh tiểu đoàn của tôi bị đại bác ở ngay trốc hầm mà may quả đó không nổ.
Lúc mà giải phóng Điện Biên rồi thì mình ra hàng ạ?
Đúng rồi. Vừa ra hàng vừa là quân liên lạc cho bọn ta bắt ra ngoài…
Thế đơn vị của bác đóng ở đâu là không nhớ nữa?
Không nhớ.
Người Việt ở đấy thì gồm những người ở tỉnh nào?
Đông chứ. Tất cả. Cả từ Văn Hải cho đến Định Hóa, toàn quân con nhà giàu đi lính cho Pháp.
Còn mình là bị nó nghi là du kích nên nó cũng bắt đi lính? 
Vâng. Tôi bị kẹt, không đi cũng chết. Tôi bắt buộc phải đi.
Giải phóung xong rồi thì bác về quê thế nào?
Tôi về quê chưa bắt được liên lạc, vẫn là dân quân, về sau các ông phát cho cái loa đi làm thông tin. Sau 1954, tôi mới được đi học.
Hồi 1954, ở đây có đấu tranh chống di cư vào Nam, bác có tham gia không?
Không tham gia nhưng cũng làm liên lạc cho hoạt động chống di cư. 
Hoạt động như thế nào?
Đến động viên người ta là nên ở nhà, giải thích là nên ở nhà chứ đừng nên đi, đi là chim lồng cá chậu không nên đi và hát để cho bên giáo người ta lùi lại, không đi.
Hát như thế nào ạ?
Không nhớ rõ lắm... nhưng mà biết là:
“Ra đi nhìn ảnh đức bà
Con chiên nhìn mẹ chan hòa lệ rơi”

Tức là đức bà đang lệ rơi. Ta chống di cư.
Bác là làm nhiệm vụ thông tin?
Vâng. Thông tin là thông tin thời gian cải cách. 
... Và nhiệm vụ chống di cư?
Chống di cư là đi vận động.
Mình vận động có hiệu quả?
Vâng. Chỉ có mấy nhà đi thôi, không đi lắm bằng các nơi. 
Bản tin thì ai soạn?Ai đưa cho bác khẩu hiệu?
Ông thông tin của xã đưa cho tôi, tôi làm thông tin của xóm.
Bác xây dựng với bác gái năm nào?
Năm 1952.
Bác có mấy người con?
Một gái, ba trai.
Trong cải cách ruộng đất bác có tham gia không?
Có. Ở đây cán bộ đội là ở nhà tôi.
Đội là ở nhà mình?
Vâng. 
Bác có tham gia cải cách, có đấu tố địa chủ nào không?
Có.
Xã mình có mấy địa chủ?
Bên này có 2.
Có ông nào bị xử bắn hay bị tù không?
Ông Ninh Văn Tuyển. 
Ông làm chức vụ gì?
Bí thư quốc dân đảng bí mật.
Còn trong chính quyền mình thì ông làm gì?
Ông không làm gì nhưng thời gian giặc nó ở đây mình dựa vào ông ấy nhiều và là người có công với cách mạng.
Trong cải cách phát hiện được mấy ông địa chủ?
Hai ông. Kể cả ông chết rồi là ba. 
Mình xử lý các ông ấy thế nào?
Vì gia đình bố chết rồi, còn xử lý chính con ông ấy, đánh “sẩy” chết ở đê Yên Bình vì bố có nhiều ruộng, cứ từ 6 mẫu trở nên là địa chủ nhưng mà lại là địa chủ kháng chiến thì đã chia hết ruộng cho cách mạng rồi.
Sau đấy thì có đoàn sửa sai về không ạ?
Có. Đoàn sửa sai về đầu năm 1957. Đội cải cách lúc đó phải dựa vào tôi vì tôi lớn tuổi hơn. Vì tôi chỉ thật.
Sau sửa sai thì những ông địa chủ ấy có được sửa thành phần không?
Có. Được hạ thành phần. Nhưng ruộng thì chia hết rồi.
Hồi kháng chiến bác gái có tham gia gì không?
Cũng dân quân. Cũng bị bắt.
Lúc bác trai bị bắt bác gái có lên thăm nuôi không ạ?
Không thăm được. Phải trốn.
Bác vào đảng năm nào?
Tôi không vào đảng, không phải đảng viên. Tôi là cán bộ cũ.
Bác có được cán bộ lão thành không?
Không được lão thành.
Bác có hay kể chuyện cho con cháu nghe không?
Có.

Chúng nó có thích nghe không?
Không hào hứng lắm.
Hồi mà kháng chiến chống Pháp, bác được gặp cán bộ cấp cao nhất là ai?
Gặp ông Lâm chủ tịch xã và ông Hồng là cán bộ - chủ tịch huyện Kim Sơn. 
Hồi đó năm nào ạ?
Có lẽ là năm 1957, 1958.\
Lúc mà bác ở trong lính của nó có đánh nhau trận nào không?
Chưa đi đánh trận nào.
Mình có tuyên truyền cho anh em bỏ hàng ngũ không ạ?
Chưa dám làm. Đơn vị của tôi không dám làm vì chưa đủ điều kiện. 
Hồi mà ở xã Pháp nó chưa nhảy dù bác có hay được đọc sách, báo gì không?
Có chữ đâu mà đọc. 
Bốt Tân Thành lúc nào nó mới rút?
Không nhớ. Nó đóng ở đây đến một năm. 
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